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ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH
về quản lý hoạt động của ngưòi, phương tiện trong khu vực 

biên giói biến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 
2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 299/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đối, bố sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên 
giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 thảng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 thảng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 thảng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 21 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động của người, 
phương tiện trong khu vực biên giới biên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.1

1 Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phù về biên 
phòng, biên giới quốc gia, có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ sổ 63/2025/QHI5;
Căn cứ Nghị quyết sổ I90/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của
Quốc hội quy định về xử lý một số vấn để liên quan đến sắp xếp to chức bộ máy nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết so 76/2025/UBTVQH ngày 14 tháng 4 năm 2025 của ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nẹhị định sửa đoi, bổ sung một so điều các Nghị định của Chính phủ về biên 

phòng, biên giới quoc gia. ”



ChưongI 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong 
khu vực biên giới biển; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xây 
dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

l ẵ Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và 
nước ngoài hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động trong khu vực biên giới 
biến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2ế Người, phương tiện của cơ quan, tồ chức, cá nhân nước ngoài được 
hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và lãnh sự; phương tiện quân sự nước ngoài 
vào thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người, tàu thuyền; hàng 
hóa nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, nhập khẩu, xuất khẩu bằng đường hàng hải 
thực hiện theo pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên.

3ễ Phương tiện công vụ đang thực hiện nhiệm vụ trong khu vực biên giới 
biến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định riêng.

Điều 3ẵ Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau 
đây viết gọn là khu vực biên giới biển) tính từ biên giới quốc gia trên biến vào 
hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây viết chung là cấp xã) giáp 
biển và đảo, quần đảo.

2ể Phương tiện bao gồm: Phương tiện đường thủy, phương tiện đường bộ, 
phương tiện hàng không.

a) Phương tiện đường thủy bao gồm: Tàu thuyền và các loại phương tiện 
có động cơ hoặc không có động cơ hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt 
nước; thủy phi cơ;

b) Phương tiện hàng không bao gồm: Tàu bay, phương tiện bay hoặc 
những thiết bị kỹ thuật dùng đế bay trong khí quyển trái đất.

3. Hoạt động của người, phương tiện Việt Nam và nước ngoài trong khu 
vực biên giới biển là ra, vào, cư trú, trú đậu, đi lại, sản xuất, kinh doanh, xây 
dựng các công trình; thăm dò, thực hiện các dự án khai thác tài nguyên; nghiên
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cứu khoa học biển; nuôi trồng, thu mua, khai thác và chế biến thủy sản, hải sản; 
giao thông vận tải; môi trường; cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động khác liên quan 
đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển và an ninh, trật tự khu vực biên 
giới biển.

4. Vùng cấm trong khu vực biên giới biển là phần lãnh thổ nằm trong địa 
giới hành chính cấp xã giáp biển, đảo, quần đảo và trong nội thủy được thiết lập 
để quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh, trật tự; phòng, chống, ngăn chặn các hành vi 
xâm nhập, phá hoại, khai thác, thu thập bí mật nhà nước.

5. Khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên giới biển là khu vực 
nằm trong địa giới hành chính cấp xã giáp biến, đảo, quần đảo và trong nội thủy 
được thiết lập nhằm hạn chế một số hoạt động của người, phương tiện vì lý do 
quốc phòng, an ninh.

6. Vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động là phạm vi được xác định 
trong lãnh hải được thiết lập nhằm bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh và lợi 
ích quốc gia; an toàn hàng hải, bảo vệ tài nguyên, sinh thái biển, chống ô nhiễm, 
khắc phục sự cố môi trường, phòng, chống lây lan dịch bệnh.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới biển

l ế Xây dựng, lắp đặt trái phép các công trình, thiết bị hoặc có hành vi gây 
tôn hại đến sự an toàn của công trình biên giới.

2. Thải, nhấn chìm hay chôn lấp các loại chất độc hại, chất thải công 
nghiệp, chất thải hạt nhân hoặc các loại chất thải độc hại khác gây ô nhiễm môi 
trường; bắn, phóng, thả các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc 
phòng, an ninh, kinh tế, sức khỏe của con người, môi trường, an toàn xã hội.

3. Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khi chưa được phép 
của cơ quan có thấm quyền của Việt Nam.

4. Tố chức, chứa chấp, dẫn đường, chuyên chở người xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh trái phép.

5. Luyện tập, diễn tập với bất kỳ kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất kỳ hình 
thức nào khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

6. Bay vào vùng cấm bay; bắn, phóng, thả các phương tiện bay có nguy 
cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh, kinh tế, an toàn hàng không; hạ xuống các 
tàu thuyền, vật thể trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Quay phim, chụp ảnh, vẽ cảnh vật, ghi hình, thu phát vô tuyến điện ở 
khu vực hạn chế hoạt động, vùng cấm.

8ề Khai thác, trục vớt tài sản, đồ vật, cổ vật khi chưa được phép của cơ 
quan có thẩm quyền Việt Nam.
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9. Mua bán, trao đổi, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, chất cháy, 
chất nổ, chất độc hại, ma túy, hàng hóa, vật phẩm cấm lưu hành, kim khí quý, đá quý, 
ngoại hối; đưa người, hàng hóa lên tàu thuyền hoặc từ tàu thuyền xuống trái phép.

10. Phương tiện đường thủy neo, trú đậu không đúng nơi quy định hoặc 
làm cản trở giao thông hàng hải, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới 
biên nếu nơi đó quy định về neo, trú đậu.

Điều 5. Biển báo trong khu vực biên giói biển2
Trong khu vực biên giới biển có các loại biển báo theo quy định của pháp 

luật; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu biến báo trong khu vực biên giới 
biển và thống nhất với Bộ Xây dựng, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển vị trí 
cắm biển báo.

Chương II
QUẢN LỶ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN 

TRONG KHU vực BIÊN GIỚI BIẺN

Điều 6. Người, phirơng tiện Việt Nam hoạt động trong khu vực biên giói biển

l.3 Công dân Việt Nam (trừ công dân có nơi thường trú trong khu vực 
biên giới biến) vào khu vực biên giới biến phải có một trong các loại giấy tờ sau: 
Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử, Hộ chiếu, Giấy chứng 
minh sĩ quan, Giấy chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, Giấy chứng minh 
Công nhân quốc phòng, Thẻ Hạ sĩ quan, Binh sĩ tại ngũ, Giấy chứng minh Công 
an nhân dân (đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân); 
nếu ở qua đêm phải đăng ký lưu trú tại Công an cấp xã sở tại.

2. Người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên 
giới biển phải có bằng hoặc chứng chỉ Thuyền trưởng do cơ quan có thẩm quyền 
cấp; máy trưởng, thuyền viên phải có bằng hoặc phải có chứng chỉ chuyên môn 
hoặc chứng chỉ hành nghề, số thuyền viên và Giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền 
viên theo quy định pháp luật; trường họp mang theo vũ khí phải có Giấy phép sử 
dụng vũ khí.

3ề Người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên 
giới biển phải có Biển số đăng ký, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy 
định và mang theo các loại giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) sau:4

2 Điều này được sửa đổi, bổ sun" theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ nsày 17 tháng 11 năm 2025.

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 cùa Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phù về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

4 Tên khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sổ điều các N shị định của Chính phú về biên phòna, biên siới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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a)5 Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền; Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 
(đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên);

b) Giấy chứng nhận đăng kiểm tàu thuyền hoặc Giấy chứng nhận về an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu thuyền theo quy định;

c) Danh sách thuyền viên hoặc số thuyền viên (đối với tàu cá), hoặc 
chứng chỉ thuyền viên; Giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền viên;

d) Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện;

đ) Giấy tờ liên quan đến hàng hóa trên tàu thuyền;

e)6 Giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 
06 mét trở lên);

g)7 Sô nhật ký hành trình hoặc nhật ký khai thác thủy sản (đối với tàu cá 
có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên) hoặc nhật ký thu mua, chuyển tải (đối 
với tàu thu mua, chuyên tải thủy sản)ẽ

4. Trường hợp tàu cá Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển 
các quốc gia, vùng lãnh thổ khác, ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 2 và Khoản 
3 Điều này phải có Giấy phép cho tàu cá khai thác thủy sản khai thác ở vùng 
biển của quốc gia vùng lãnh thổ khác do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

5. Ngoài các giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và các Điểm a, b, c, d, g 
Khoản 3 Điều này, người, phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên 
giới biển phải có các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hoạt động theo quy định của 
pháp luật.

6. Người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển phải xuất 
trình giấy tờ và chịu sự kiếm tra, kiếm soát của Bộ đội Biên phòng và các cơ 
quan chức năng có thấm quyền.

7. Phương tiện đường bộ vào khu vực biên giới biển (trừ khu du lịch, dịch 
vụ, khu kinh tế) hoạt động vận tải, sản xuất, kinh doanh, xây dựng, khai thác 
khoáng sản, tài nguyên, môi trường từ 10 (mười) ngày trở lên, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân quản lý, sử dụng hoặc chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện 
phải thông báo bằng văn bản cho đồn Biên phòng sở tại về số lượng người, 
phương tiện, biển kiểm soát, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động.

5 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ suns một số điều các Nohị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháns 11 năm 2025.

6 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các N shị định của Chính phủ về biên phòng, biên siớ i quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháns 11 năm 2025.

7 Điểm nàv được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các N shị định cùa Chính phú về biên phòng, biên siớ i quốc eia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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8. Phương tiện hàng không khi tiến hành hoạt động hàng không dân dụng, 
kinh tế, thương mại, du lịch, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, tài 
nguyên, môi trường trong khu vực biên giới biển phải thực hiện theo các quy 
định pháp luật hàng không Việt Nam, quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, 
bảo vệ vùng trời quốc gia.

Điều 7. Người nước ngoài đến, hoạt động hoặc làm việc, học tập trong 
khu vực biên giói biến

1.8 Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam khi đến khu vực biên 
giới biển hoặc đến các đảo, quần đảo phải có hộ chiếu hoặc giấy thay hộ chiếu hợp 
lệ và có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ 
trường hợp được miễn thị thực), giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam, giấy 
phép vào khu vực biên giới biển (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) của Công 
an cấp tỉnh nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc Công an cấp tỉnh nơi đến cấp và 
phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; trường hợp ở qua đêm phải 
thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú để đăng ký lưu trú tại 
Công an cấp xã sở tạiệ

2.9 Cơ quan, tố chức Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên 
giới biển phải có giấy giới thiệu của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời phải 
thông báo bằng văn bản cho Công an, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng nơi đến 
biết trước ít nhất 24 giờ; trường hợp người nước ngoài đi trong đoàn đại biểu, 
đoàn cấp cao vào khu vực biên giới biển, cơ quan, tố chức của Việt Nam (cơ 
quan, tổ chức mời hoặc làm việc với đoàn) phải thông báo bằng văn bản cho 
Công an, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng nơi đến biết trước ít nhất 12 giờ.

3. Người nước ngoài làm việc, học tập, hoạt động đầu tư, kinh doanh tại 
khu kinh tế nằm trong khu vực biên giới biển hoặc có một phần địa giới thuộc 
khu vực biên giới biển và các thành viên gia đình họ được cư trú, tạm trú có thời 
hạn trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về lao động, nhập cảnh, xuất 
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Namẽ

4.10 Người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế trong khu vực biên giới 
biển hoặc có một phần địa giới thuộc khu vực biên giới biển, doanh nghiệp sử 
dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày bắt đầu làm việc phải thông báo

8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định cùa Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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bằng văn bản cho Sở Nội vụ, ú y  ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, đồn 
Biên phòng sở tại về họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu, ngày kết 
thúc làm việc, nội dung công việc, nơi làm việc, tên và địa chỉ của cơ quan, tổ 
chức người nước ngoài làm việcỂ

Điều 8. Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giói biển

1. Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới biển phải có 
các giấy tờ (bản chính) sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền do cơ quan có thẩm quyền của 
quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu thuyền đó mang cờ quốc tịch cấp;

b) Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu 
thuyền (đối với tàu cá phải có Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật do cơ quan 
đăng kiếm của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu thuyền đó mang cờ quốc tịch 
hoặc cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp);

c) Danh sách thuyền viên, danh sách hành khách hoặc số thuyền viên, 
nhân viên phục vụ, hành khách trên tàu; Hộ chiếu của thuyền viên, nhân viên 
phục vụ và hành khách đi trên tàu thuyền;

d) Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện do cơ 
quan có thẩm quyền Việt Nam cấp; Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện theo 
quy định pháp luật;

đ) Giấy phép hoạt động thủy sản do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp 
(đối với tàu cá);

e) Giấy tờ về hàng hóa, vận chuyển hàng hóa trên tàu thuyền và giấy tờ 
khác có liên quan do pháp luật Việt Nam quy định.

2. Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới biển phải 
treo cờ quốc tịch, treo quốc kỳ của Việt Nam ở đỉnh cột tàu cao nhất.

3ễ Tàu thuyền nước ngoài neo, trú đậu ở cảng, bến đậu phải tuân theo quy 
định của pháp luật Việt Nam, chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có 
thẩm quyền Việt Nam.

4. Tàu thuyền nước ngoài đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam 
có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

5ẵ Tàu thuyền nước ngoài chạy bằng năng lượng hạt nhân, chuyên chở 
chất phóng xạ, chất độc hại, nguy hiểm khi đi trong lãnh hải Việt Nam có 
nghĩa vụ sau đây:

a) Phải có tài liệu kỹ thuật liên quan tới tàu thuyền và hàng hóa trên tàu, 
tài liệu về bảo hiểm dân sự bắt buộc;
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b) sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt 
Nam tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật của tàu thuyền cũng như của hàng 
hóa trên tàu thuyền;

c) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa đặc biệt theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên áp dụng 
đối với các loại tàu thuyền này;

d) Tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc 
áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt, kể cả cấm không được đi qua lãnh hải 
Việt Nam hoặc buộc phải rời khỏi lãnh hải Việt Nam trong trường hợp làm ô 
nhiễm môi trường biển.

6.11 Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố hoặc vì lý do khách quan cần sự cứu 
giúp (gọi tắt là bị nạn) buộc tàu thuyền phải dừng lại, neo đậu trong lãnh hải 
hoặc trú đậu tại các cảng biển, bến đậu thì thuyền trưởng hoặc người điều khiển 
tàu thuyền phải phát tín hiệu cấp cứu và khi điều kiện cho phép phải thông báo 
ngay cho Cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan cứu hộ và cứu nạn quốc gia, Bộ đội 
Biên phòng, ủy  ban nhân dân cấp xã ven biển nơi gần nhất, Cục Thủy sản và 
Kiểm ngư (đối với tàu cá) hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Việt Nam nơi 
gần nhất. Các cơ quan này sau khi nhận được thông báo phải tổ chức cứu nạn 
hoặc thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để tổ chức cứu nạn.

Điều 9. Hoạt động diễn tập quân sự, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn, diễn tập an ninh 
hàng hải, tổ chức bắn đạn thật hoặc sử dụng vật liệu nổ trong khu vực biên giói biển12o  '  • • • • o  • • o  • o

Diễn tập quân sự; diễn tập tìm kiếm, cứu nạn; an ninh hàng hải; tổ chức 
bắn đạn thật hoặc sử dụng vật liệu no trong khu vực biên giới biển thực hiện theo 
kế hoạch đã được cấp có thấm quyền phê duyệt và thông báo cho đối tượng liên 
quan biết, đồng thời phải thông báo bằng văn bản trước 10 ngày làm việc cho ủy  
ban nhân dân và Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh qua Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
sở tại, Vùng Cảnh sát biển, Vùng Hải quân, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt 
Nam, Hải đoàn Biên phòng (nếu các hoạt động trên diễn ra ở các vùng biển)ệ

Điều 10. Hoạt động thăm dò, nghiên cứu khoa học, khảo sát về địa chất, 
khoáng sản, tài nguyên, nguồn lọi thủy sản, hải sản trong khu vực biên giói biển

l ề13 Người, phương tiện Việt Nam khi tiến hành hoạt động thăm dò, nghiên

11 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 299/2025/NĐ- 
CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025 ể

12 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoàn 5 Điều 3 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung m ột số điều các N«hị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

13 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phù về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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cứu khoa học, khảo sát về địa chất, khoáng sản, tài nguyên, nguồn lợi thủy sản, 
hải sản trong khu vực biên giới biển, ngoài các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 
và các điếm a, b, c, d, g khoản 3 Điều 6 Nghị định này phải có giấy phép của cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, các quy định pháp luật khác liên 
quan và phải thông báo bằng văn bản cho ủy  ban nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh qua Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng nơi tiến hành hoạt động trên trước 05 
ngày làm việc.

2ẽ14 Người, phương tiện nước ngoài tiến hành hoạt động điều tra, thăm dò, 
khảo sát, nghiên cứu, đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên trong khu vực biên giới 
biển, ngoài các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 8 Nghị định này 
phải được phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, đồng thời phải thông báo 
bằng văn bản cho ủy  ban nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh qua Ban chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng nơi tiến hành hoạt động biết trước 05 ngày làm việc khi thực 
hiện; phải tuân theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật liên quan.

Điều l l ẵ Xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giói biển

1. Các cơ quan, tổ chức khảo sát, thiết kế, thi công, triển khai thực hiện 
các dự án, công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc có yếu tố nước 
ngoài trong khu vực biên giới biển phải thông báo bằng văn bản trước 03 ngày 
làm việc cho ủ y  ban nhân dân cấp xã, đồn Biên phòng sở tại về danh sách 
người, phương tiện, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động.

2. Việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới biển 
phải đúng quy định pháp luật về xây dựng, không được làm ảnh hưởng đến 
điểm cơ sở, công trình biên giới, công trình phòng thủ vùng biển, môi trường 
biển, hải đảo.

3ẽ15 Khi lập dự án xây dựng khu du lịch, khu kinh tế; giao thông, thủy sản 
và các công trình cảng, bến đậu; thăm dò, khai thác tài nguyên; các dự án, công 
trình liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc có yếu tố nước ngoài trong khu 
vực biên giới biển, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương phải 
lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ, ngành liên 
quan, ủ y  ban nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh sở tại 
trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình đã được cấp phép, chủ đầu tư 
phải thông báo bằng văn bản cho Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh qua Ban chỉ huy Bộ

14 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025Ề

15 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị định số 299/2025/NĐ- 
CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh, ủy  ban nhân dân cấp xã sở tại trước 03 ngày 
làm việc.

4. Đồn Biên phòng sở tại có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức 
theo quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này nhận biết điểm cơ sở, đường biên giới 
quốc gia trên biến, phạm vi khu vực biên giới biển, vùng cấm, khu vực hạn chế 
hoạt động trong khu vực biên giới biển, các quy định khác có liên quan đến quản 
lý, bảo vệ khu vực biên giới biến.

Điều 12. Thiết lập vùng cấm tạm thòi, vùng hạn chế hoạt động ở lãnh hải; 
xác định vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên giói biển

1. Trường hợp chủ quyền, quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia bị đe 
dọa hoặc vì đảm bảo an toàn hàng hải, bảo vệ tài nguyên, sinh thái biển, chống ô 
nhiễm, khắc phục sự cố, thảm họa môi trường biển, phòng chống lây lan dịch 
bệnh, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thiết lập vùng cấm tạm thời, vùng hạn 
chế hoạt động ở lãnh hải.

2.16 Trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Chủ tịch 
Úy ban nhân dân cấp tỉnh ven biến xác định vùng cấm trong khu vực biên giới 
biến theo đề nghị của các ngành chức năng sau khi thống nhất với Bộ Chỉ huy 
Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an cấp tỉnh.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác định vùng cấm đối với các công trình 
quốc phòng, công trình biên giới biển liên quan đến quốc phòng, an ninh theo đề 
nghị của Tư lệnh Quân khu hoặc Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và thông báo cho 
ủy  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển nơi có vùng cấm biết.

4. Khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên giới biển do Bộ, ngành 
chủ quản xác định vì lý do bảo vệ tài nguyên, sinh thái biền, chống ô nhiễm, 
khắc phục sự cố, thảm họa môi trường, trục vớt, tìm kiếm cứu nạn hoặc diễn tập 
quân sự sau khi thống nhất với ủy  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; đồng thời 
thông báo cho Bộ Quốc phòng và các cơ quan, lực lượng chức năng hoạt động 
trong khu vực biên giới biểnẾ

5. Quản lý, bảo vệ vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động ở lãnh hải; 
vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên giới biển:

a) Quản lý, bảo vệ vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động ở lãnh hải 
thực hiện theo quy định pháp luật;

b) Vùng cấm trong khu vực biên giới biến phải có nội quy bảo vệ do 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý vùng cấm đó quy định;

16 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 3 của Nghị định số
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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c) Khu vực hạn chế hoạt động phải được xác định cụ thể phạm vi, thời 
gian, nội dung hạn chế hoạt động của người, phương tiện;

d) Người, phương tiện vào vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động phải 
được người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý vùng cấm đó cho phép;

đ)17 Quyết định vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động phải được thông 
báo cho ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển, Cục Hàng hải và Đường thuỷ, Cục 
Thuỷ sản và Kiềm ngư và các đối tượng có liên quan biết để thực hiện.

6. Khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên giới biển được xác 
định bằng biển báo (trên bộ) hoặc xác định bằng tọa độ trên hải đồ (trên 
biền); phạm vi vùng cấm, vùng hạn chế hoạt động ở nội thủy, lãnh hải được 
xác định bằng tọa độ trên hải đồ.

7ẵ Việc thiết lập vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động ở lãnh hải 
phải được thông báo rộng rãi trong nước và quốc tế trong “Thông báo hàng hải” 
theo tập quán hàng hải quốc tế, chậm nhất là 15 ngày trước khi áp dụng hoặc 
thông báo ngay sau khi áp dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 13. Quản lý bến, bãi, khu vực neo đậu cho phương tiện đường 
thủy trong khu vực biên giói biến

1. Úy ban nhân dân cấp tỉnh ven biển căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn quyết định thành lập, quy định nội quy bến, bãi, khu vực neo đậu cho 
phương tiện đường thủy tại địa phương.

2. Phương tiện đường thủy neo đậu thường xuyên, tạm thời phải đăng ký 
với cơ quan quản lý bến, bãi, khu vực neo đậu, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy 
bến, bãi, khu vực neo đậu.

Điều 14. Trưòng họp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường

l ế Khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường (sau đây viết 
chung là tai nạn) trong khu vực biên giới biển, người phát hiện phải kịp thời 
thông báo, phát tín hiệu cấp cứu, kịp thời thông báo cho đồn, trạm Biên phòng, 
cơ quan, lực lượng chức năng nơi gần nhất và tiến hành ngay các biện pháp để 
cún người, phương tiện, tài sản và hạn chế tổn thất.

2. Người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biến khi nhận 
được thông báo, tín hiệu cấp cứu hoặc phát hiện người, phương tiện bị nạn, phải 
nhanh chóng tổ chức cứu nạn, thông báo ngay cho các lực lượng chức năng đang 
hoạt động trên biển gần nhất hoặc thông báo cho Trung tâm phối hợp Tìm kiếm 
- Cứu nạn hàng hải nơi gần nhất biết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

17 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 của Nghị định số
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định cùa Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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3. Người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển phải chịu 
sự huy động, chỉ huy, điều hành của chính quyền địa phương và bộ đội Biên 
phòng để tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạnắ Việc huy động, yêu cầu tham 
gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn chỉ được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp 
và chỉ trong thời gian cần thiết để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.

4. Người tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nếu bị thương, hy sinh, bị 
tốn hại sức khỏe, thiệt hại về tính mạng, tài sản được hưởng chế độ, chính sách 
theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Xử lý vi phạm pháp luật trong khu vực biên giói biển

1. Khi phát hiện người, phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt 
Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, lực lượng tuần tra, kiểm 
soát chuyên ngành có quyền tiến hành kiểm tra, tạm giữ người, phương tiện vi 
phạm và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2Ế Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển phải tố giác, tin báo 
về tội phạm cho đồn Biên phòng, Công an cấp xã nơi gần nhất; trường hợp tổ 
chức, cá nhân phát hiện, thu được tài sản chìm đắm, trôi dạt trên vùng biển Việt 
Nam phải có trách nhiệm thông báo, giao nộp ngay chính quyền địa phương 
hoặc đồn Biên phòng nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 16. Thực hiện quyền truy đuổi

1. Lực lượng tuần tra, kiếm soát trong khu vực biên giới biển có quyền 
truy đuổi phương tiện đường thủy nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong 
nội thủy, lãnh hải Việt Nam hoặc người, phương tiện vi phạm pháp luật trong 
khu vực biên giới biến vào nội địa.

2. Khi lực iượng tuần tra, kiểm soát trong khu vực biên giới biển đã sử 
dụng tín hiệu yêu cầu người, phương tiện đường thủy nước ngoài vi phạm hoặc 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam trong khu vực biên giới biển dừng lại 
để tiến hành kiểm tra, nhưng người, phương tiện đó không chấp hành thì người 
chỉ huy lực lượng truy đuối được quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ, vũ khí theo 
quy định của pháp luật; trường hợp có người bị thương phải tổ chức cấp cứu; 
trường hợp có người chết phải phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền 
địa phương sở tại giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp truy đuổi phương tiện đường thủy nước ngoài vi phạm 
hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, việc truy đuổi được tiếp tục ở 
ngoài ranh giới lãnh hải hay vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam và phải được tiến 
hành liên tục, không ngắt quãng; việc truy đuổi chấm dứt khi phương tiện đường 
thủy nước ngoài bị truy đuổi đi vào lãnh hải của quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
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4. Khi thực hiện quyền truy đuổi, người chỉ huy lực lượng truy đuổi được 
huy động người, phương tiện của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân 
đang hoạt động trong khu vực biên giới biển để tham gia truy đuối (trừ phương 
tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn 
trừ theo quy định của pháp luật Việt Nam).

5. Tổ chức, cá nhân có phương tiện, tài sản được cơ quan có thẩm quyền 
huy động thực hiện quyền truy đuổi được thanh toán các chi phí hợp lý, trường 
hợp bị thiệt hại được bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Người chỉ huy lực lượng truy đuổi phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về quyết định của mình.

Chương III 
TRÁCH NHIỆM XÂY DựNG, QUẢN LÝ,

BẢO VỆ KHƯ Vực BIÊN GIỚI BIẺN

Điều 17. Bộ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển 
thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; tổ chức thực hiện chính sách, 
quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư về quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển 
theo quy định của pháp luậtề

2.18 Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan xây dựng quy chế 
phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ 
biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 
trong khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật; tìm kiếm, cứu nạn 
trong khu vực biên giới bienế

3. Chủ trì quản lý, giám sát các hoạt động kinh tế, quốc phòng trong khu 
vực biên giới biến.

4. Chủ trì huy động và chỉ huy nhân lực, phương tiện của các Bộ, ngành, 
doanh nghiệp, địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên 
vùng biển Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao giải 
quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội trong khu vực biên giới biển, trên biển, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền 
quốc gia trên biển; phối họp với các Bộ, ngành rà soát, kiếm tra các loại giấy 
phép hoạt động của các phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biên liên

18 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 3 cùa Nghị định số 299/2025/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành.

6. Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển phối 
hợp với lực lượng Hải quan, Cảnh sát giao thông đường thủy, Kiểm ngư và các 
lực lượng khác hoạt động trong khu vực biên giới biển trong tuần tra, kiểm 
soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong khu vực 
biên giới biền; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự trên vùng 
biến Việt Nam; bảo vệ ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản và các hoạt 
động hợp pháp của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển và trên các 
vùng biến, đảo Việt Nam.

7Ể Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trong khu vực biên 
giới biển, Công an nhân dân, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan 
trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển; bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, chính quyền địa phương và 
các cơ quan có liên quan trong quản lý người nước ngoài học tập, làm việc, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế trong khu vực biên giới biển hoặc có 
một phần địa giới hành chính nằm trong khu vực biên giới biển; thực hiện kiểm 
tra, kiếm soát xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú đối với người nước ngoài 
trong khu kinh tế, khu vực cửa khẩu cảng biển theo quy định pháp luật;

c) Tham mưu cho ủ y  ban nhân dân các cấp ven biển về xây dựng kế 
hoạch, chương trình, nội dung, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân tham gia 
bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền; củng cố cơ sở chính trị, xây dựng khu vực 
biên giới biển vững mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại;

d) Tiến hành các biện pháp quản lý, bảo vệ; bố trí, sử dụng lực lượng, 
phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, 
bảo vệ biên giới quốc gia trên biển; bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội trong khu vực biên giới biển; thực hiện công tác đối ngoại quân sự, 
đối ngoại biên phòng theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức các trạm kiểm soát cố định, lưu động để kiểm tra, kiểm soát 
người, phương tiện ra, vào, hoạt động trong khu vực biên giới biển; tiến hành 
giám sát biên phòng đối với tàu thuyền trong khu vực biên giới biển theo quy 
định pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất về thông 
tin hoạt động của tàu thuyền trong khu vực biên giới biển; hàng năm, chủ trì, 
phối họp với lực lượng Công an quản lý, thống kê số lượng người nước ngoài
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vào khu vực biên giới biển, vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực 
biên giới biển, vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải;

g) Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hoạt động quản lý nhà nước 
vê nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trong khu vực 
biên giới biển, khu kinh tế; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trong khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng biển;

h) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng hoạt động trong khu vực 
biên giới biển, trên các vùng biển Việt Nam trong bảo vệ, giám sát, duy trì và xử 
lý các hành vi vi phạm các quy định khu vực hạn chế hoạt động, khu vực cấm 
trong khu vực biên giới biển, vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động trong 
nội thủy, lãnh hải.

Điều 18. Bộ Công an

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển 
xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, gắn an ninh, trật tự trong khu vực 
biên giới biên với an ninh, trật tự ở nội địa; phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng 
dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống 
tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực 
biên giới biển.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành quy chế phối hợp bảo 
đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các 
hành vi vi phạm pháp luật khác trong khu vực biên giới biển.

3ẻ Chỉ đạo Công an cấp tỉnh ven biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng bảo 
vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

Điều 19. Bộ Ngoại giao

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và ủy  ban nhân dân 
cấp tỉnh ven biển triển khai thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên có liên quan đến biên giới quốc gia trên biểnẻ

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển 
tham mưu cho Chính phủ trong việc đàm phán, giải quyết những vấn đề phát 
sinh liên quan đến khu vực biên giới biến.

3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng quy chế phối hợp về giải 
quyết các vụ việc, cung cấp tin tức, tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ đối ngoại; 
công tác sơ, tổng kết các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý, bảo vệ khu 
vực biên giới biển.
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Điều 20.19 (được bãi bỏ)

Điều 21. Bộ Tài chính20

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan và ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh ven biển bố trí kinh phí đầu tư, kinh phí thường xuyên 
cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển theo phân cấp 
ngân sách nhà nước hiện hành trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển 
xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách phát triển kinh tế biển và cơ chế, chính 
sách tài chính gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và trật tự, 
an toàn xã hội tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực biên giới biển.

Điều 22.21 (được bãi bỏ)

Điều 23. Bộ Xây dựng22

1 ễ Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ, ngành liên quan, ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh ven biển hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an 
toàn giao thông đường thủy nội địa, an toàn hàng hải gắn với bảo vệ chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên 
giới biểnề

2ễ23 Chỉ đạo Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với 
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Hải đoàn Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh 
sát biển trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động của phương tiện đường thủy trong 
khu vực biên giới biển và đảm bảo an ninh, trật tự luồng hàng hải.

3ề24 Chỉ đạo Cục Hàng hải và Đường thuỷ chủ trì, phối họp với Bộ đội 
Biên phòng, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập công tác phối hợp 
tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, diễn tập về an ninh hàng hải trong vùng nước cảng 
biên và trên các vùng biên Việt Nam theo quy định của pháp luật.

19 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định cùa Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

20 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 3 của Nghị định số 299/2025/NĐ- 
CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể từ  ngày 17 tháng 11 năm 2025.

21 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP 
sửa đổi, bố sung một số điều các N sh ị định của Chính phù về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi 
hành kể tìr ngày 17 tháng 11 năm 2025.

22 Tên Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

23 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 3 của Nghị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

24 Khoản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 3 của Nahị định số 
299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bồ sung một số điều các Nghị định của Chính phũ về biên phòng, biên giới quốc gia, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháno 11 năm 2025.
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Điều 24. Bộ Nông nghiệp và Môi trường25

1 ế Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ, ngành liên quan, ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh ven biển về xây dựng chương trình, kế hoạch, quy hoạch, dự án về 
khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển gắn với bảo vệ chủ 
quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh trong khu vực biên giới biển.

2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các Bộ, 
ngành liên quan xây dựng chiến lược, chính sách, đề án về quốc phòng, an 
ninh, ngoại giao gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực biên giới 
biến; tham gia thẩm định các quy hoạch, đề án thành lập khu bảo tồn biển 
trong khu vực biên giới biển.

3. Chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Bộ đội Biên phòng, 
Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát 
hoạt động nghề cá trên biển, đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động khai thác 
hải sản trên các vùng biển Việt Nam; chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với 
Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương ven biển trong quản lý, bảo vệ 
rừng phòng hộ ven biểnẳ

4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao (ủy ban biên 
giới quốc gia), Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
ven biển trong hoạt động tuyên truyền về biến, đảo, kiểm tra, kiểm soát các hoạt 
động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên và 
bảo vệ môi trường biến trong khu vực biên giới biển; biên soạn tài liệu, tổ chức 
tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 
bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

5. Hướng dẫn, tổ chức thông tin, thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan tình hình trên biến liên quan đến hoạt động bảo vệ chủ quyền, 
quyền chủ quyền của Việt Nam và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Điều 25. Các Bộ, ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với 
Bộ Quốc phòng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển, 
bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới 
biển; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc quyền khi hoạt động trên biển 
phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển để hỗ trợ khi cần thiết 
và phối hợp tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc 
gia trên biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu 
vực biên giới biến.

25 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 3 của Nghị định sổ 299/2025/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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Điều 26. ủy ban nhân dân các cấp ven biển

1. Thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia tại địa phương 
theo phân cấp; xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh về chính trị, kinh 
tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 
kinh tế, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong khu 
vực biên giới biển.

2. Chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng chức năng phối hợp với Bộ đội 
Biên phòng và các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, 
quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển; bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong khu vực biên 
giới biển theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin về phương tiện 
đường thủy của địa phương mình cho Bộ đội Biên phòng và các ngành chức 
năng để quản lý, đăng ký kiểm chứng, kiểm soát khi ra vào, hoạt động trong 
khu vực biên giới biển.

3. Tổ chức huy động nhân lực, phương tiện, các lực lượng chức năng, 
quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các hoạt động xâm phạm chủ 
quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân 
dân về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; bảo vệ an ninh chính trị, 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

5. Hàng năm, lập dự toán, bố trí nguồn ngân sách địa phương cho hoạt 
động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh 
chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

6.26 Trường hợp ủ y  ban thường vụ Quốc hội ban hành quyết định điều 
chỉnh địa giới hành chính cấp xã thì Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển 
tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ bổ sung hoặc đưa ra khỏi 
danh sách các xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Điều 27. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân

1 ề Các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trong khu vực biên giới biển 
phải chấp hành nghiêm các quy định của Nghị định này, quy định pháp luật khác 
có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan; có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng chức năng trong bảo vệ

26 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 3 của Nghị định số 299/2025/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định cùa Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
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chủ quyền, quyền chủ quyền trên biến, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, 
an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

2. Khi làm nhiệm vụ trong khu vực biên giới biền, cán bộ, chiến sĩ, nhân 
viên các ngành chức năng phải mặc trang phục, đeo biển, phù hiệu kiểm soát 
theo quy định của pháp luật; phương tiện làm nhiệm vụ phải treo quốc kỳ, cờ 
hiệu theo quy định.

3. Lực lượng Dân quân tự vệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
ven biển, lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức trong khu vực biên giới biển 
và các lực lượng khác có trách nhiệm tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển, 
các hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam khi được cơ 
quan có thấm quyền huy động.

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH27

Điều 28. Hiêu lưc thỉ hành •  •

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2015 và 
thay thế Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính 
phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.

Điều 29. Ngân sách bảo đảm

1 ề Kinh phí thực hiện xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên 
biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên 
giới biển do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bảo đảm theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

2ẽ Việc lập, phân bố, giao dự toán, thanh, quyết toán được thực hiện theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.

Điều 30. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng 
dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định nàyễ

2ể Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan

27 Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của 
Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025, quy định như sau: 

“Điều 9. Điều khoản thi hành
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch úy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cả 
nhân nước ngoài có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. ”
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thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương ven biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

B ộ  QUỎC PHÒNG
Số: Ắ3 /VBHN-BQP

Nơi nhận.Ệ
- T hủ  tư ớ ng , các Phó T T C P  (để b /c);
- L ãnh  đạo Bộ Q uốc phòng ;
- C ác cơ  qu an , đơn  vị trự c  th u ộ c  B ộ Q uốc phòng ;
- B T L  Bộ độ i B iên phòng ;
- C ục Pháp chế B ộ Q uốc phòng ;
- C ục K T V B & Q L X L V P H C /B ọ  T ư  pháp ;
- C ô n g  báo  C h ín h  phủ;
- C ổ n g  T T Đ T  B ộ Q uốc p h ò n g  (để  đ ăn g  tải);
- Lưu: V T , N C T H . H ư ng  100.

XÁC THựC VĂN BẢN HỌP NHÁT
Hà Nội, ngày ĩĩ> tháng 01 năm 2026

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨTRƯỞNG

Thượng tướng Võ Minh Lương



Phụ lục
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU KHU vực BIÊN GIỚI BIỂN 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM28
(Kèm theo Nghị định số 299/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ)

TỈNH, THÀNH PHỎ XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU

1. Xã Vĩnh Thưc

2. Phường Móng Cái 1

3. Phường Móng Cái 2

4. Phường Móng Cái 3

5. Xã Hải Ninh

6. Xã Quảng Hà

7. Xã Cái Chiên

8. Xã Đường Hoa

9. Xã Đầm Hà

10. Xã Tiên Yên

11. Xã Hải Lạng

1. QUẢNG NINH 12. Xã Hải Hòa

13. Phường Mông Dương

14ề Phường Cửa Ông

15. Phường cẩm  Phả

16. Phường Quang Hanh

17. Phường Hà Tu

18. Phường Hạ Long

19. Phường Hồng Gai

20. Phường Bãi Cháy

21. Phường Tuần Châu

22. Phường Hoành Bồ

23. Xã Thống Nhất

24. Xã Đông Ngũ

28 Phụ lục này được thay thế bàn« Phụ lục II kèm theo Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17
tháng 11 năm 2025.
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25. Phường Hà An

26. Phường Liên Hòa

27. Đăc khu Vân Đồn

28. Đăc khu Cô Tô

1. Xã Kiến Hải

2. Phường Nam Đồ Sơn

3. Phường Dương Kinh

4. Phường Đồ Sơn

5. Xã Chấn Hưng
2. HẢI PHÒNG 6. Xã Hùng Thắng

7. Phường Hải An

8. Phường Đông Hải

9ẵ Phường Nam Triệu

10. Đăc khu Cát Hải

11. Đặc khu Bạch Long Vĩ

1. Xã Đông Thụy Anh

2ế Xã Thái Thụy

3. Xã Thái Ninh

3. HƯNG YÊN 4. Xã Đông Thái Ninh

5. Xã Đông Tiền Hải

6. Xã Đồng Châu

7Ệ Xã Nam Cường

8. Xã Hưng Phú

1. Xã Giao Minh

2Ế Xã Giao Hòa

3ẽ Xã Giao Phúc

4. NINH BÌNH 4. Xã Giao Hưng

5. Xã Giao Ninh

6. Xã Giao Bình

7. Xã Hải Quang

8. Xã Hải Tiến
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9. Xã Hải Xuân

10. Xã Hải Thinh

11 ế Xã Rạng Đông

12. Xã Kim Đông

1. Xã Tân Tiến

2. Xã Nga Sơn

3. Xã Van Lôc

4. Xã Hoằng Tiến

5. Xã Hoằng Thanh

6. Phường sầm Sơn

7. Phường Nam sầm Sơn

5ể THANH HÓA 8. Xã Quảng Ninh

9. Xã Quảng Bình

10. Xã Tiên Trang

1 l ế Phường Ngọc Sơn

12. Phường Tân Dân

13. Phường Hải Lĩnh

14. Phường Tĩnh Gia

15. Phường Hải Bình

16. Phường Nghi Sơn

1. Phường Tân Mai

2. Phường Quỳnh Mai

3ẽ Xã Quỳnh Anh

4. Xã Quỳnh Phú
6. NGHỆ AN 5. Xã Hải Châu

6. Xã An Châu

7. Xã Diễn Châu

8. Xã Hải Lôc

9. Phường Cửa Lò

1. Xã Đan Hải

2. Xã Tiên Điền



4

3. Xã Cổ Đạm

4. Xã Lộc Hà

5. Xã Thạch Khê

6. Xã Thach Lac

7ể HÀ TỈNH 7. Xã Đồng Tiến

8. Xã Yên Hòa

9. Xã Thiên cầm

10. Xã Cẩm Trung

11. Xã Kỳ Xuân

12. Xã Kỳ Anh

13. Xã Kỳ Khang

14. Phường Hải Ninh

15. Phường Vũng Áng

16. Phường Hoành Sơn

1. Phường Bắc Gianh

2ế Xã Phú Trạch

3. Xã Hòa Trạch

4. Xã Quảng Trạch

5ậ Xã Bắc Trach

6. Xã Đông Trạch

7. Xã Hoàn Lão

8. Xã Nam Trach
8. QUẢNG TRỊ 9. Phường Đồng Thuận

10. Phường Đồng Hới

11. Xã Ninh Châu

12. Xã Cam Hồng

13. Xã Sen Ngư

14. Xã Vĩnh Hoàng

15. Xã Cửa Tùng

16. Xã CửaViêt

17. Xã Bến Hải
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18. Xã Triệu Cơ

19. Xã Nam Cửa Viêt

20. Xã Mỹ Thủy

21. Đăc khu Cồn cỏ

1. Phường Phong Phú

2ề Phường Phong Quảng

3. Phường Thuận An
9. THÀNH PHÓ HUẾ 4ề Xã Phú Lộc

5. Xã Phú Vinh

6Ể Xã Vinh Lôc

7Ể Xã Chân Mây - Lăng Cô

1. Phường Hải Vân

2. Phường Liên Chiểu

3Ệ Phường Hòa Khánh

4. Phường Thanh Khê

5. Phường Hải Châu

6. Phường Sơn Trà

7. Phường An Hải

8. Phường Ngũ Hành Sơn

10ẵ THANH PHO 
ĐÀ NẢNG

9ề Đặc khu Hoàng Sa

10. Phường Điện Bàn Đông

11. Phường Hội An Tây

12. Phường Hội An Đông

13. Xã Duy Nghĩa

14ẵ Xã Thăng An

15. Xã Thăng Trường

16. Phường Quảng Phú

17. Xã Tam Xuân

18. Xã Tam Anh

19. Xã Tam Hải

20. Xã Tân Hiệp
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21. Xã Núi Thành

l ẻ Xã Bình Sơn

2. Xã Vạn Tường

3. Xã An Phú

4. Xã Đông Sơn

5. Xã Long Phụng

6. Xã Mỏ Cày
11Ề QUẢNG NGÃI 7ề Xã Lân Phong

8. Phường Trà Câu

9. Phường Đức Phổ

10. Xã Khánh Cường

11. Phường Sa Huỳnh

12. Xã Tinh Khê

13. Đặc khu Lý Sơn

1. Phường Hoài Nhơn Bắc

2. Phường Hoài Nhơn

3. Phường Hoài Nhơn Đông

4. Xã Phù Mỹ Bắc

5. Xã Phù Mỹ Đông

6. Xã An Lương

7. Xã Đề Gi
12. GIA LAI 8ễ Xã Cát Tiến

9. Xã Ngô Mây

10ẵ Xã Tuy Phước

11 ế Xã Tuy Phước Đông

12. Phường Quy Nhơn Đông

13Ể Phường Quy Nhơn

14. Phường Quy Nhơn Nam

15. Xã Nhơn Châu

1. Xã Xuân Lôc

2. Phường Sông cầu
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13. ĐẢK LẢK 3. Xã Xuân Cảnh

4. Phường Xuân Đài

5. Xã Tuy An Đông

6. Xã Tuy An Nam

7. Xã Ô Loan

8. Phường Tuy Hòa

9. Phường Phú Yên

10. Phường Bình Kiến

11. Phường Hòa Hiệp

12. Xã Hòa Xuân

1. Xã Vạn Thắng

2. Xã Tu Bông

3. Xã Đai Lãnh

4. Xã Van Ninh

5. Xã Vạn Hưng

6. Phường Đông Ninh Hòa

7. Xã Bắc Ninh Hòa

8. Phường Hòa Thắng

9. Xã Nam Ninh Hòa

14ẻ KHÁNH HÒA
10. Phường Bắc Nha Trang

11. Phường Nha Trang

12. Phường Nam Nha Trang

13. Xã Cam Lâm

14. Phường Bắc Cam Ranh

15ế Phường Cam Linh

16. Phường Ba Ngòi

17. Phường Cam Ranh

18. Xã Nam Cam Ranh

19. Đặc khu Trường Sa

20. Xã Công Hải

21. Xã Vĩnh Hải
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22. Xã Ninh Hải

23. Phường Đông Hải

24. Phường Ninh Chử

25. Xã Phước Dinh

26. Xã Cà Ná

1. Xã Vĩnh Hảo

2. Xã Liên Hương

3. Xã Phan Rí Cửa

4ề Xã Hòa Thắng

5. Phường Mũi Né

6. Phường Phú Thủy

15. LÂM ĐÔNG 7. Phường Phan Thiết

8ế Phường Tiến Thành

9. Xã Tân Thành

10. Phường La Gi

11. Phường Phước Hội

12. Xã Sơn Mỹ

13. Xã Tân Hải

14. Đặc khu Phú Qúy

1. Xã Bình Châu

2. Xã Hồ Tràm

3. Xã Xuyên Mộc

4. Xã Phước Hải

5. Xã Long Hải

16. THÀNH PHỐ 6. Phường Tân Phước
HO CHI MINH 7. Đăc khu Côn Đảo

8ẽ Phường Vũng Tàu

9. Phường Tam Thắng

10. Phường Rạch Dừa

11. Phường Phước Thắng

12. Xã Long Sơn
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13. Xã Thanh An

14. Xã Cần Giờ

15. Xã An Thới Đông

1. Xã Tân Đông

2Ễ Xã Gia Thuân
17. ĐÔNG THÁP 3. Xã Tân Điền

4. Xã Gò Công Đông

5. Xã Tân Phú Đông

1. Xã Bình Đai

2. Xã Thới Thuân

3. Xã Bảo Thanh

4. Xã Tân Thủy

5. Xã Thanh Hải

6. Xã Thạnh Phong

18. VĨNH LONG 7. Xã Long Hòa

8. Xã Mỹ Long

9. Xã Đông Hải

10. Xã Long Vĩnh

11. Xã Long Thành

12. Phường Trường Long Hòa

13. Phường Duyên Hải

14. Xã Long Hữu

1 ề Xã Cù Lao Dung

2. Xã Trần Đề

19ẳ THÀNH PHỐ 3. Xã Vĩnh Hải
CÀN THO 4. Phường Vĩnh Châu

5. Phường Vĩnh Phước

6. Xã Lai Hòa

1. Phường Hiệp Thành

2. Xã Đông Hải

3ễ Xã Vĩnh Hậu
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4. Xã Long Điền

5. Xã Gành Hào

20Ề CA MAU
6. Xã Tân Thuân

7. Xã Tân Tiến

8. Xã Tân Ân

9. Xã Đất Mũi

10. Xã Phan Ngọc Hiển

11. Xã Tam Giang

12. Xã Đất Mới

13. Xã Cái Đôi Vàm

14. Xã Phú Tân

15. Xã Sông Đốc

16. Xã Khánh Hưng

17. Xã Đá Bạc

18. Xã Khánh Lâm

19. Xã Ư Minh

1. Xã Vân Khánh

2. Xã Đông Hung

3. Xã Tân Thạnh

4Ế Xã Đông Thái

5. Xã Tây Yên

6. Xã Bình An

7. Xã Hòn Nghệ
21. AN GIANG 8. Phường Rạch Giá

9. Phường Vĩnh Thông

10. Xã Mỹ Thuận

11. Xã Bình Sơn

12. Xã Sơn Kiên

13ễ Xã Bình Giang

14. Xã Hòn Đất

15. Xã Kiên Lương
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•

16. Phường Hà Tiên

17. Phường Tô Châu

18. Xã Tiên Hải

19. Xã Sơn Hải

20. Đặc khu Kiên Hải

21Ế Đặc khu Phú Quốc

22. Đăc khu Thổ Châu

TỎNG: 21 tỉnh, thành phố 310 xã, phường, đặc khu khu vực biên 
giói biến


